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Ngày soạn:
Ngày kiểm tra: 05/05/2023                   
                           
[bookmark: _GoBack]                  TIẾT 99:            KIỂM TRA CUỐI KÌ I
 (Đề của phòng giáo dục)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học, kí hiệu, tưởng tượng. 
- NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. 
- NL thực hiện các phép tính. 
- NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ.	
- Năng lực Toán học: giải được đề kiểm tra.
2. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ, trung thực, chăm chỉ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV:  Đề bài – Hướng dẫn chấm
- HS : Các dụng cụ học tập; máy tính bỏ túi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, phổ biến quy chế thi
             B. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
- GV phát đề kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số




A.                             B.                            C.                             D. 

Câu 2.  Số đối của l là:




A.                               B.                             C.                              D. 

Câu 3.  Phân số nào sau đây bằng phân số 




A.                               B.                            C.                              D. 

Câu 4. Hỗn số  viết dưới dạng phân số là




A.                             B.                              C.                               D. 

Câu 5. Phân số nghịch đảo của phân số 




A.                               B.                             C.                                D. 
Câu 6. Làm tròn số 57,4578 đến hàng phân trăm
A. 57,46                      B.57,45                        C. 57,47                             D.57,44 

Câu 7.  Trong các phân số  phân số nào lớn nhất	




A.                            B.                             C.                                  D. 

Câu 8. Rút gọn phân số  được phân số tối giản là:




A.                           B.                               C.                                D. 
Câu 9. Tung đồng xu một lần có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt  xuất hiện của đồng xu
A. 1                               B. 2                                 C. 3                                    D.4
Câu 10. Trong các câu sau câu nào đúng
A. Hai tia chung gốc thì đối nhau 
B. Hai tia đối nhau thì không cần chung gốc
C. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
D. Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau
Câu 11. Trong hình vẽ sau, khẳng đinh nào sau đây là sai
	A. Hai tia AO và OC trùng nhau
B. Hai tia CO và Cy đối nhau
C. Hai tia AO và AC trùng nhau
D. Hai tia Ax và Ay  đối  nha
	[image: ]


Câu 12. Trong hình vẽ sau có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng
	A. 1        B. 2         C. 3                D. 4
	[image: ]


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm) 
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,03; -6,1; 5,4, 0,091; -8,3
Câu 2 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


                                                            


                                                     	
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm x biết 
a) 
x + 10,5 = 27,8                                         
Câu 4 (1,5 điểm).
Bạn nam gieo một con xúc xắc có 6 mặt 50 lần liên tiếp và thống kê lại số lần 
xuất hiện số chấm trong bảng sau
	Số chấm
	1 chấm 
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần 
	8
	4
	12
	15
	6
	5


a)Trong 50 lần gieo xúc xắc thì mặt nào suất hiện nhiều nhất, Mặt nào suất hiện ít nhất
b) Tính xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt có số chấm lẻ
Câu 5 (1,5 điểm).
Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 6 cm. 
Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 63cm. Gọi C, D  lần lượt là trung điểm  của OA, OB
a) Tính độ dài đoạn thẳng OC và OD
b) Tính độ dài đoạn thẳng CD

Câu 6 (0,5 điểm). Tính 
 HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	C


  II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(0,5 đ)
	Các số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
-8,3; -6,1; 0,03; 0,091; 5,4
	0,5 đ

	2
(2,0 đ)
	




 







    

    

    
	0,5

0,5

0,5



0,25



0,25

	3
(1,0 đ)
	
a ) 

     

     

Vậy 

b) 	

    	

    

       

           

      

Vậy               
	
0,25
0,25






0,25




0,25



	4
(1,5 đ)
	a) Trong 50 lần gieo xúc xắc thì:
   Mặt 4 chấm xuất hiện nhiều nhất
   Mặt 2 chấm xuất hiện ít nhất
b) Số lần xuất hiện mặt có số chấm lẻ là 
 8+12+6 = 26 (lần)
 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặtcó số chấm lẻ là:

	
	
0,5
0,5

0,25

0,25


	5
(1,5 đ)
	

Vẽ hình đến câu a 
 a) Vì điểm C là trung điểm của OA

(cm)
    Vì điểm D là trung điểm  của OB

(cm)
b) Điểm O nằm giữa 2 điểm C và D nên ta có:
       OC + OD = CD
Hay 3+1,5 = CD
      CD = 4,5 (cm)
	

0,25


0,25


0,25

0,25
0,25
0,25

	6
(0,5 đ)
	











	





0,25



0,25


Lưu ý:  Nếu làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
C. THU BÀI VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra
(Nhận xét giờ kiểm tra về cách làm bài, sự chuẩn bị bài, tính trung thực….)
* Hướng dẫn về nhà: 
- Ôn lại kiến thức lí thuyết đã học (Đại số và hình học)
- Xem và làm lại bài kiểm tra vào vở
- Chuẩn bị tiết sau: “Trả và chữa bài kiểm tra học kì 2”
******************************************
Ngày soạn: 07/05/2023
Ngày dạy  : 09/05/2023

TIẾT 100:  TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 2
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực toán học như: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán năng lực giao tiếp toán học.
- Biết cách tổng hợp kiến thức đã học, giải các bài tập
2. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV: 
+ Giáo án (KHBD), bài kiểm tra đã chấm), thước kẻ 
+ Tập hợp các lỗi sai HS mắc phải trong bài
+ Thống kê phân loại chất loại bài kiểm tra.
-  HS: Giấy nháp, vở ghi, thước kẻ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú để học sinh tiếp thu bài
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV: Nêu nội dung tiết trả bài
- HS : Chú ý lắng nghe.
- GV đvđ: Hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại kiến thức và chữa bài kiểm tra.
   B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú để học sinh tiếp nhận bài.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV nhận xét giờ kiểm tra
- GV đọc điểm, trả bài cho HS
- GV nhận xét chung bài kiểm tra của HS nê
- HS nhận bài kiểm tra
- Xem lại bài
+ Ưu điểm
+ Nhược điểm
- GV Nhận xét chi tiết
+ Những bài làm tốt.
+ Những bài làm chưa đạt, điểm kém
+ Những bài sai nhiều lỗi trình bày

- GV thực hiện lần lượt chỉ ra các lỗi trên máy chiếu những lỗi sai mà học sinh mắc phải trong bài kiểm tra

- HS chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm, 
- GV nhận xét, chốt lại 

- GV chữa bài, HS ghi chép
- GV đưa lại đề bài lên bảng phụ (Máy chiếu)

	1. Nhận xét tiết kiểm tra 
2. Trả bài kiểm tra và nhận xét
a. Ưu điểm:
- Đa số các em hiểu được kiến thức:
+Về toán số:  Toán xác suất, phân số, hỗn số, làm tròn hiểu được các khái niệm và các quy tắc, tính chất của các phép toán vận dụng vào giải đúng các bài tập
+ Về toán hình: Hiểu được khái niệm tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, điểm nằm giữa hai điểm trên đoạn thẳng. để vẽ hình theo yêu cầu đề bài. Vận dụng tính chất trung điểm của đoạn  thăng vào tính độ dài đoạn thẳng.
+ Biết cách giải bài và trình bày bài toán rõ ràng đầy đủ.
b. Nhược điểm:
- Một số em chưa hiểu chắc kiến thức, còn yếu về 
+ Quy đồng, rút gọn phân số, cộng, trừ nhân chia phân số, số thập phân. Từ đó dẫn đến kết quả bài toán sai
+ Không biết vẽ hình, vẽ chưa chính xác. Không vận dụng tính chất trung điểm của đoạn thăng vào tính độ dài đoạn thẳng, không có giải thích và giải thích không đúng.
+ Bên cạnh còn một số em tính toán chưa thành thạo, chậm mất nhiều thời gian làm bài, kiến thức lí thuyết chưa chắc dẫn đến nhầm lẫn, trình bày chưa đúng, dài dòng
3. Chữa bài:


                                             ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số




A.                             B.                            C.                             D. 

Câu 2.  Số đối của l là:




A.                               B.                             C.                              D. 

Câu 3.  Phân số nào sau đây bằng phân số 




A.                               B.                            C.                              D. 

Câu 4. Hỗn số  viết dưới dạng phân số là




A.                             B.                              C.                               D. 

Câu 5. Phân số nghịch đảo của phân số 




A.                               B.                             C.                                D. 
Câu 6. Làm tròn số 57,4578 đến hàng phân trăm
A. 57,46                         B.57,45                        C. 57,47                             D.57,44

Câu 7.  Trong các phân số  phân số nào lớn nhất	




A.                             B.                              C.                                  D. 

Câu 8. Rút gọn phân số  được phân số tối giản là:




A.                             B.                               C.                                D. 
Câu 9. Tung đồng xu một lần có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt  xuất hiện của đồng xu
A. 1                               B. 2                                 C. 3                                    D.4
Câu 10. Trong các câu sau câu nào đúng
A. Hai tia chung gốc thì đối nhau 
B. Hai tia đối nhau thì không cần chung gốc
C. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
D. Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau
Câu 11. Trong hình vẽ sau, khẳng đinh nào sau đây là sai
	A. Hai tia AO và OC trùng nhau
B. Hai tia CO và Cy đối nhau
C. Hai tia AO và AC trùng nhau
D. Hai tia Ax và Ay  đối  nha
	[image: ]


Câu 12. Trong hình vẽ sau có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng
[image: ]
A. 1                               B. 2                                C. 3                                  D. 4
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm) 
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,03; -6,1; 5,4, 0,091; -8,3
Câu 2 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


                                                            


                                                     	
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm x biết 
c) 
x + 10,5 = 27,8                                         
Câu 4 (1,5 điểm).
Bạn nam gieo một con xúc xắc có 6 mặt 50 lần liên tiếp và thống kê lại số lần 
xuất hiện số chấm trong bảng sau
	Số chấm
	1 chấm 
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần 
	8
	4
	12
	15
	6
	5


a)Trong 50 lần gieo xúc xắc thì mặt nào suất hiện nhiều nhất, Mặt nào suất hiện ít nhất
b) Tính xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt có số chấm lẻ
Câu 5 (1,5 điểm).
Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 6 cm. 
Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 63cm. Gọi C, D lần lượt là trung điểm của OA, OB
a) Tính độ dài đoạn thẳng OC và OD
b) Tính độ dài đoạn thẳng CD
Câu 6 (0,5 điểm). Tính 

                      
 HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	C


  II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(0,5 đ)
	Các số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
-8,3; -6,1; 0,03; 0,091; 5,4
	0,5 đ

	2
(2,0 đ)
	




 







    

    

    
	0,5

0,5

0,5



0,25



0,25

	3
(1,0 đ)
	
a ) 

     

     

Vậy 

b) 	

    	

    

       

          

      

Vậy               
	
0,25
0,25






0,25




0,25



	4
(1,5 đ)
	a) Trong 50 lần gieo xúc xắc thì:
   Mặt 4 chấm xuất hiện nhiều nhất
   Mặt 2 chấm xuất hiện ít nhất
b) Số lần xuất hiện mặt có số chấm lẻ là 
 8+12+6 = 26 (lần)
 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặtcó số chấm lẻ là:

	
	
0,5
0,5

0,25

0,25


	5
(1,5 đ)
	

Vẽ hình đến câu a 
 a) Vì điểm C là trung điểm của OA

(cm)
    Vì điểm D là trung điểm  của OB

(cm)
d) Điểm O nằm giữa 2 điểm C và D nên ta có:
       OC + OD = CD
Hay 3+1,5 = CD
CD = 4,5 (cm)
	

0,25


0,25


0,25

0,25
0,25
0,25

	6
(0,5 đ)
	











	





0,25



0,25


Lưu ý:  Nếu làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
* Hướng dẫn về nhà: 
- Ôn lại kiến thức lí thuyết đã học (Đại số và hình học)
- Làm và trình bày lại bài kiểm tra vào vở
- Đọc và tìm hiểu bài “Chỉ số khối cơ thể (BMI)”

*********************************************
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